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   Số:       /VACPA                                                 Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010
V/v: Tham gia ý kiến về dự thảo Luật Kiểm toán 
độc lập (theo bản dự thảo ngày 31.12.2009)
       Kính gửi:   Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán)

Thực hiện yêu cầu của Bộ Tài chính tại công văn số 18117/BTC-CĐKT ngày 24/12/2009 về việc tham gia ý kiến về dự thảo Luật Kiểm toán độc lập, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức lấy ý kiến của các Hội viên về dự thảo Luật. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian và hiện đang là mùa kiểm toán nên cho đến nay vẫn chưa có nhiều Hội viên gửi ý kiến đóng góp về cho VACPA. 
VACPA xin tổng hợp ý kiến của Hội viên tham gia dự thảo Luật như sau:

Đánh giá chung: 
Nhìn chung, dự thảo Luật có nội dung tương đối đầy đủ, bám sát mục tiêu, yêu cầu đã nêu trong Tờ trình, khá ngắn gọn, thể hiện rõ quan điểm của Ban soạn thảo. Kết cấu 8 chương như hiện tại là hợp lý. Đối với một số quy định mà Ban soạn thảo nhấn mạnh cần xin ý kiến (liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức hành nghề; số lượng KTV tối thiểu, quy định mức vốn tối thiểu; KTV và công ty kiểm toán bắt buộc là thành viên tổ chức nghề nghiệp…), VACPA cũng nhất trí về cơ bản.
Một số góp ý chung:
(1) Tờ trình Chính phủ nên được bổ sung thêm các nội dung chi tiết và cụ thể hơn, thể hiện rõ hơn quá trình nghiên cứu công phu của Ban soạn thảo cũng như căn cứ, cách đặt vấn đề đối với những vấn đề mới, những vấn đề còn nhiều ý kiến khác hoặc các vấn đề có ảnh hưởng lớn, tác động đến nền kinh tế xã hội; đến quốc tế… khi Luật có hiệu lực để có tính thuyết phục cao hơn;
(2) Luật cần được soạn thảo chi tiết, cụ thể hơn đến mức có thể thực hiện, giảm thiểu các vấn đề phải giao cho Chính phủ hoặc Bộ Tài chính quy định làm giảm hiệu lực của Luật (theo dự thảo, có đến 25 điều, 40 khoản phải được Chính phủ hoặc Bộ Tài chính hướng dẫn mới thực hiện được);

(3) Đồng thời với dự thảo Luật, cần dự thảo Nghị định hướng dẫn thể hiện rõ mô hình quản lý, ví dụ: Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi KTV, yêu cầu thực hành kiểm toán 02 năm…;
(4) Dự thảo Luật hiện tại còn những lỗi văn bản, các điều khoản tham chiếu lẫn nhau chưa chính xác…, do đó cần được xem xét và rà soát kỹ lưỡng hơn trước khi gửi lấy ý kiến của đông đảo các đối tượng liên quan;

(5) Ban soạn thảo nên tổ chức các cuộc thảo luận theo từng nhóm, từng tổ chuyên viên với thời gian dài hơn, nội dung tập trung và chuyên sâu hơn, từng quy định cần được thảo luận và phản biện kỹ lưỡng;
(6) Về nội dung cụ thể của các điều:

· Điều 4 - Giải thích từ ngữ: đề nghị bổ sung thêm 04 khái niệm: “Kiểm toán viên”, khái niệm “hành nghề”, khái niệm “trưởng nhóm kiểm toán” và “đơn vị có lợi ích công chúng”. Ngoài ra, cần xem xét lại cách giải thích khái niệm “Trợ lý kiểm toán”. Trên thực tế người tham gia vào quá trình kiểm toán nhưng không ký báo cáo kiểm toán không chỉ gồm trợ lý kiểm toán mà còn có thể là kiểm toán viên, kể cả thành viên Ban Giám đốc (đối với các cuộc kiểm toán khách hàng lớn, độ phức tạp hoặc độ rủi ro cao có thể có nhiều hơn một kiểm toán viên và thành viên Ban Giám đốc tham gia).

· Điều 10 – Quản lý Nhà nước về kiểm toán độc lập: VACPA nhất trí bỏ chương “Quản lý Nhà nước về kiểm toán độc lập” và thay bằng Điều 10 này. Tuy nhiên, để làm rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về kiểm toán độc lập giữa Chính phủ/Bộ Tài chính, VACPA đề nghị:

· Tất cả các điều (hoặc nội dung công việc) giao cho Chính phủ hướng dẫn cần đưa vào khoản 1 Điều 10 này;

· Tất cả các điều (hoặc nội dung công việc) giao cho Bộ Tài chính hướng dẫn cần tập hợp vào khoản 2 Điều 10 này (theo dự thảo, các nhiệm vụ của Bộ Tài chính từ các điều đã được tổng hợp tại khoản 2 nhưng chưa đầy đủ hoặc bị trùng lặp);

· Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ (khoản 4), UBND tỉnh, thành phố (khoản 5) là chưa rõ ràng trong quan hệ phối hợp với Bộ Tài chính trong việc quản lý Nhà nước về kiểm toán độc lập, nhất là khi Bộ Tài chính là cơ quan cấp, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty kiểm toán.
· Điều 11- Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán: So với dự thảo lần trước có 01 chương quy định về tổ chức nghề nghiệp, dự thảo này rút xuống chỉ còn 01 điều, mà nội dung lại chỉ mang tính mô tả thực tế, chưa chặt chẽ, chưa thể hiện những đặc điểm, điều kiện, tiêu chuẩn của tổ chức nghề nghiệp, chưa có lý do thuyết phục cho việc KTV, doanh nghiệp kiểm toán phải tham gia tổ chức nghề nghiệp. Tổ chức nghề nghiệp là khái niệm mới trong dự thảo Luật về Hiệp hội, đã thảo luận nhiều năm mà chưa thông qua được (do sự khác nhau giữa Hội nghề nghiệp với Hội chính trị, xã hội…), do đó, đề nghị có thêm 01 khoản vào Điều 11, như sau:


“2/ Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán phải có các điều kiện sau đây để được cơ quan nhà nước ủy quyền thực hiện một phần công việc liên quan đến hoạt động kiểm toán:


a/ Có Điều lệ hoạt động và tổ chức bộ máy phù hợp với tổ chức nghề nghiệp độc lập và tự quản;


b/ Có ít nhất 05 người có chứng chỉ kiểm toán viên, trong đó có Chủ tịch hoặc 01 Phó Chủ tịch thường trực;


c/ Có cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động ổn định.”
· Điều 12- Các hành vi bị nghiêm cấm, khoản h) Chi hoa hồng: Đề nghị chỉ nên cấm việc chi hoa hồng cho khách hàng hoặc đơn vị được kiểm toán, không nên cấm chi hoa hồng cho cộng tác viên, đơn vị phối hợp cung cấp dịch vụ.

· Điều 13, khoản 2 - Trợ lý kiểm toán: Nên quy định rõ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ bậc đại học trở lên.

· Điều 14- Tiêu chuẩn KTV: Nên quy định chỉ 1 điều kiện là đạt kỳ thi và được Bộ Tài chính cấp chứng chỉ KTV (điều kiện (1) có đạo đức nghề nghiệp chỉ phù hợp khi dự thi; sau khi có chứng chỉ KTV, nếu bị kỷ luật chưa đến mức bị thu hồi chứng chỉ KTV thì cũng không thể coi họ không còn là KTV nữa).
· Điều 17- Điều kiện của kiểm toán viên hành nghề: theo quy định của dự thảo Luật, kiểm toán viên phải có thời gian thực tế làm việc tại doanh nghiệp kiểm toán từ 02 năm trở lên kể từ khi được cấp chứng chỉ KTV thì mới được hành nghề. Theo ý kiến chúng tôi, quy định như vậy sẽ là mô hình mới và hợp lý (nếu điều kiện dự thi KTV là ngay sau khi tốt nghiệp đại học), nhưng sẽ không hợp lý (nếu điều kiện dự thi KTV vẫn như hiện nay là sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành từ 4-5 năm mới được thi KTV, thêm thời gian 2 năm làm việc tại doanh nghiệp kiểm toán thì ít nhất sau 6-7 năm mới được hành nghề kiểm toán), cộng thêm quy định tại Điều 25 về việc công ty kiểm toán phải có ít nhất 05 KTV hành nghề sẽ làm cho điều kiện thành lập và hoạt động của công ty kiểm toán sẽ khó hơn rất nhiều so với các quy định hiện tại. Ngoài ra 02 năm thực tế làm việc tại công ty kiểm toán phải được quy định cụ thể về yêu cầu và điều kiện có KTV hành nghề giám sát và xác nhận… mới thực hiện được.
· Điều 18 - Đăng ký hành nghề kiểm toán: Cần xác định rõ mô hình đăng ký và quản lý hành nghề kiểm toán. KTV đăng ký hành nghề với công ty, công ty đăng ký với Bộ Tài chính hay KTV đăng ký trực tiếp với Bộ Tài chính. VACPA đề nghị áp dụng mô hình như hiện tại: KTV đăng ký hành nghề với công ty, công ty đăng ký với Bộ Tài chính. Mô hình KTV đăng ký trực tiếp với Bộ Tài chính đòi hỏi yêu cầu và trình độ quản lý phải rất cao mới cập nhật được kịp thời sự thay đổi của từng KTV.
· Điều 20, khoản 2 – Quyền của trợ lý kiểm toán: Việc quy định về quyền của trợ lý kiểm toán là cần thiết, tuy nhiên, theo chúng tôi nên giới hạn lại một số nội dung nhất định cho phù hợp với cấp độ trợ lý kiểm toán là còn hạn chế về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, mức độ độc lập… (đề nghị bỏ khoản 2 Điều 20 và sửa lại tên Điều 20).
· Điều 21- Trách nhiệm của KTV hành nghề và trợ lý kiểm toán: chưa thấy đề cập đến trách nhiệm của KTV (là người đã có chứng chỉ KTV nhưng chưa đủ 02 năm kinh nghiệm nên chưa được hành nghề?)


Khoản 3- Trách nhiệm của trợ lý kiểm toán: Việc quy định về trách nhiệm của trợ lý kiểm toán là cần thiết, tuy nhiên, theo chúng tôi nên giới hạn lại một số nội dung mang tính khái quát cao để phù hợp với tầm cỡ của Luật, không nên quá đi sâu vào chi tiết như hiện tại (các trách nhiệm cụ thể sẽ do các doanh nghiệp kiểm toán tự quy định theo yêu cầu kiểm soát chất lượng của đơn vị mình).

· Điều 22 – Các trường hợp KTV và trợ lý kiểm toán không được thực hiện kiểm toán và Điều 37- Các trường hợp doanh nghiệp kiểm toán không được thực hiện kiểm toán: cần được soát xét lại kỹ lưỡng theo nguyên tắc: các trường hợp doanh nghiệp kiểm toán không được thực hiện kiểm toán thì kiểm toán viên hành nghề cũng không được thực hiện kiểm toán (ví dụ khoản 1, 2 Điều 22 nên bỏ vì đã có khoản 2, 3 Điều 37).
· Điều 23, khoản 2 – Tên doanh nghiệp kiểm toán: quy định tên doanh nghiệp kiểm toán phải có chữ “kiểm toán” thực hiện được cho các doanh nghiệp Việt Nam, còn các doanh nghiệp nước ngoài sẽ phải đặt lại tên. Đây là vấn đề cần phải xem xét xem có phù hợp với thông lệ quốc tế không?
· Điều 24- Thẩm quyền cấp, đình chỉ, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán: Việc quy định tập trung các quyền này vào một cơ quan quản lý Nhà nước là khá thuận lợi, đảm bảo quản lý thống nhất, giảm bớt thủ tục hành chính… Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng cần cân nhắc và có kế hoạch phát triển nhân sự phù hợp thì mới thực hiện được. Hiện tại, Bộ Tài chính đang thực hiện chức năng tương tự đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chứng khoán, tuy nhiên đặc điểm của doanh nghiệp bảo hiểm, chứng khoán là quy mô lớn, ít thay đổi, số lượng doanh nghiệp không nhiều; khác với đặc điểm của các doanh nghiệp kiểm toán là có số lượng doanh nghiệp nhiều nhưng quy mô nhỏ (25-30 người) và thay đổi hàng ngày.

Về phạm vi các dịch vụ (Điều 48) ghi trong Giấy phép do Bộ Tài chính cấp cũng cần được phân định rõ ràng: chỉ là dịch vụ kiểm toán hay tất cả các loại dịch vụ khác với các tiêu chuẩn, điều kiện khác. Trong điều kiện các doanh nghiệp kiểm toán đã được thành lập và đang hoạt động bị thiếu hụt các điều kiện hoạt động (ví dụ từ 05 KTV hành nghề, chỉ còn 02 KTV hành nghề và kéo dài trên 12 tháng…) thì doanh nghiệp kiểm toán đó bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục cung cấp các dịch vụ khác (kế toán, tư vấn thuế, định giá tài sản…) vì vẫn đủ các điều kiện theo quy định … thì phải xin Giấy phép khác từ Bộ Tài chính hay quay sang Sở Kế hoạch và Đầu tư để đăng ký kinh doanh?
· Điều 25- Điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán:  Như đã đề cập ở trên, quy định về số lượng KTV tối thiểu là 05 KTV hành nghề có lộ trình áp dụng đến năm 2014 là hợp lý. Tuy nhiên, cần có hướng dẫn cho giai đoạn chuyển giao từ khi Luật Kiểm toán độc lập có hiệu lực đến năm 2014. Trên thế giới quy định công ty kiểm toán phải có ít nhất 05 KTV để tạo khoảng cách phân biệt rõ với hình thức “hành nghề cá nhân” (chỉ 01 KTV). Ở Việt Nam, trong điều kiện chưa chấp nhận “hành nghề cá nhân” mà lại quy định điều kiện công ty kiểm toán phải có ít nhất 05 KTV là rất khó khăn. Cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ, nhất là đào tạo, tổ chức thi và cấp chứng chỉ KTV để có đủ lực lượng KTV hành nghề cần thiết.
· Điều 27, khoản 2: Đề nghị bỏ cụm từ “cổ đông sáng lập” vì không có loại hình công ty cổ phần kiểm toán nên không thể có cổ đông. 
· Điều 29: Việc công khai Giấy phép trên website của Bộ Tài chính nên thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính. Kết hợp với Điều 29, khi có sự thay đổi bất kỳ nội dung nào trên Giấy phép (Điều 30, 31) cũng nên điều chỉnh ngay trên website công khai của Bộ Tài chính Giấy phép của doanh nghiệp kiểm toán.

· Điều 30, 31 – Bổ sung và thay đổi Giấy phép: Không nên chia ra 2 mức độ: các thay đổi phải bổ sung Giấy phép (Điều 30) và các thay đổi chỉ cần được Bộ Tài chính chấp thuận (Điều 31) mà mọi thay đổi ghi trên Giấy phép đều phải được công khai, mỗi khi có sự thay đổi thì đều cần phải được điều chỉnh Giấy phép và cũng phải được công khai.
· Điều 35, khoản 6 về nghĩa vụ của doanh nghiệp kiểm toán “thông báo với đơn vị được kiểm toán hoặc ghi ý kiến nhận xét vào BCKT khi phát hiện đơn vị được kiểm toán có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh tế, tài chính, kế toán”: Cách diễn đạt hiện tại dễ gây hiểu nhầm là có thể lựa chọn (1) thông báo cho đơn vị hay (2) ghi ý kiến trên BCKT, hay là đã thông báo cho đơn vị thì không cần ghi ý kiến trên BCKT. Theo chúng tôi nên thay từ “hoặc” bằng từ “và”.
· Điều 41: Việc tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán rất ít khi xảy ra, nhưng thực tế việc tạm ngừng cung cấp dịch vụ kiểm toán là khá phổ biến do doanh nghiệp không đủ điều kiện hành nghề kiểm toán ( không đủ 05 KTV, Giám đốc không đủ điều kiện…). Do đó, Luật phải quy định rõ ràng cả 2 trường hợp và phải giải quyết thỏa đáng trường hợp chỉ ngừng cung cấp dịch vụ kiểm toán thì việc thu hồi Giấy phép kiểm toán thế nào (chỉ là tạm thời…), bổ sung Giấy phép tiếp tục hoạt động thế nào, cơ quan nào cấp…?

· Điều 50, khoản 1: Dự thảo Luật ghi “1. Doanh nghiệp kiểm toán thực hiện dịch vụ kiểm toán và dịch vụ khác theo hợp đồng kiểm toán” là không đúng. Chỉ dịch vụ kiểm toán là theo hợp đồng kiểm toán, còn dịch vụ khác là theo hợp đồng dịch vụ.
· Điều 55, khoản 1, điểm d và g đang bị trùng lắp: đề nghị bỏ điểm g.
· Điều 53 đến Điều 62: Các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán xin được trao đổi trực tiếp thêm với Ban soạn thảo, như: các bước của quy trình kiểm toán (Điều 53); Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính (Điều 53); Công khai báo cáo kiểm toán (Điều 58); Hồ sơ kiểm toán (Điều 59)…
· Tiêu đề Chương VI: Nên bỏ cụm từ “Các quy định đối với”.
· Điều 63: Về đơn vị có lợi ích công chúng, nên thống nhất với quy định tại Điều 45 và bổ sung thêm 2 đối tượng là công ty cổ phần, công ty đại chúng và doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn.

· Điều 65- Đảm bảo chất lượng và Điều 66 – Báo cáo minh bạch: 2 điều này đều chưa nói rõ nội dung, yêu cầu Luật cần điều chỉnh, đề nghị được thảo luận và quy định rõ hơn mới thực hiện được.
· Điều 67: Mỗi đơn vị có lợi ích công chúng phải có 2 tổ chức “Kiểm toán nội bộ” và “Ban Kiểm toán” là cồng kềnh, phức tạp, cần quy định rõ trách nhiệm, mối quan hệ của 2 tổ chức này, và chỉ nên có ở đơn vị có quy mô lớn bao nhiêu.

· Điều 74 quy định về hành vi vi phạm pháp luật về kiểm toán và các Điều từ 75 đến 80 quy định về xử lý hành vi vi phạm nhưng không khớp nhau. Nên sửa lại theo hướng: Điều 74 quy định mấy loại hành vi vi phạm thì các điều sau đó cần quy định việc xử lý bấy nhiêu hành vi tương ứng.


Các quy định về xử phạt (như phạt tiền – Điều 75, 77…; sai phạm nhiều lần – Điều 74, 78…) cũng chưa có cơ sở để thực hiện trong khi cũng không quy định là Chính phủ hay Bộ Tài chính phải hướng dẫn…
VACPA xin báo cáo và trình Bộ Tài chính xem xét và cho ý kiến chỉ đạo về các đề xuất nói trên. Trân trọng./.  
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